QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19 QĐ/TWHSV  ngày 29/7/2009 
của BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)
Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1: Khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam là sự đánh giá, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp bộ Hội, các cơ sở Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên (kể cả cán bộ, hội viên, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài); các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và PTSV, trong sự nghiệp bồi dưỡng, giáo dục sinh viên.
Điều 2: Việc xét khen thưởng của Hội được tiến hành theo định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, khách quan và chính xác.
Chương II

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 3: Ban Thư ký (BTK) Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quản lý và xét tặng các danh hiệu thi đua sau:

1. Danh hiệu thi đua đối với cấp tỉnh, thành, Đại học khu vực; trường trực thuộc Trung ương:

- Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên (PTSV) theo từng năm học hoặc nhiệm kỳ Đại hội (ĐH).

- Đơn vị xuất sắc từng mặt công tác Hội và PTSV theo từng năm học hoặc nhiệm kỳ ĐH.

- Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

- Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV.
- Cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt).
Điều 4: BTK Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành, Đại học khu vực, Đại học Quốc gia quản lý và xét tặng các danh hiệu thi đua sau:

1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

- Đơn vị xuất sắc công tác Hội và PTSV theo năm học hoặc nhiệm kỳ ĐH.

- Đơn vị xuất sắc từng mặt công tác Hội và PTSV theo từng năm học.
- Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: 

- Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV.

- Cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt).
Điều 5: BTK Hội Sinh viên cấp trường quản lý và xét tặng danh hiệu thi đua:
1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

- Đơn vị xuất sắc công tác Hội và PTSV.

- Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

- Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV.

- Cá nhân đạt danh hiệu  “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt).
Chương III

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Điều 6: Các hình thức khen thưởng của Hội bao gồm:

1. Cấp Trung ương:

- Cờ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV trong năm học hoặc nhiệm kỳ ĐH các tỉnh, thành, Đại học khu vực, trường trực thuộc Trung ương.
- Bức trướng xét tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và PTSV.

- Giải thưởng: Giải thưởng “Sao Tháng giêng” trao tặng cho các cá nhân có thành thành xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Hội và PTSV.

Tuỳ theo yêu cầu thực tế, BTK Trung ương Hội có thể xem xét ban hành các Giải thưởng, danh hiệu thi đua mới.

2. Cấp tỉnh, thành: 

- Cờ của Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV trong năm học hoặc nhiệm kỳ ĐH.
- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và PTSV.

3. Đối với Đại học khu vực, Đại học Quốc gia:

Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học khu vực, Đại học Quốc gia cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và PTSV.

4. Cấp trường:

Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác Hội và PTSV.

Mẫu và kích cỡ Cờ, Bằng khen, Giấy khen do BTK Trung ương Hội quy định thống nhất trong cả nước.

Bên cạnh các hình thức khen thưởng trên, căn cứ vào từng thời điểm cụ thể BTK Trung ương Hội sẽ quyết định những hình thức khen thưởng bổ sung.
Chương IV

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Điều 7: Tiêu chuẩn được khen thưởng bao gồm:

1. Cá nhân:

- Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" và cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh", đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học, công tác Hội và PTSV sau một năm học, một khóa học.

- Có những đóng góp xuất sắc cho công tác Hội và PTSV sau một năm học, một nhiệm kỳ công tác hoặc sau một hoạt động lớn của Hội.

- Đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, thành, khu vực, toàn quốc hoặc quốc tế.

- Cán bộ, nhà giáo, các nhà hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, nghệ thuật ... có nhiều đóng góp cho công tác Hội và PTSV.

2. Tập thể:

Có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội, có những đóng góp tích cực cho công tác Hội và PTSV.

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.
Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cùng một thời điểm có thể đủ điều kiện để đề nghị xét khen thưởng ở nhiều cấp khác nhau, chỉ được xét khen thưởng ở cấp đề nghị cao nhất.
CHƯƠNG V

CHỈ TIÊU VÀ THỜI ĐIỂM XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 8: Chỉ tiêu khen thưởng hàng năm của Trung ương Hội bao gồm:

1. Cờ ghi nhận thành tích:

- Trung ương Hội sẽ căn cứ vào kết quả công tác Hội và PTSV của trường đó để xem xét trao tặng Cờ ghi nhận thành tích vào các dịp Đại hội kết thúc nhiệm kỳ hoặc sau một chương trình công tác lớn của Hội Sinh viên trường đó.

- Trung ương hội sẽ xem xét và quyết định cụ thể việc trao Cờ ghi nhận thành tích cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố vào các dịp Đại hội kết thúc nhiệm kỳ hoặc sau một chương trình công tác lớn của Hội Sinh viên Việt Nam .

- Trung ương Hội sẽ xem xét và quyết định việc trao tặng “Cờ dẫn đầu thi đua” cho Hội  Sinh viên các trường có thành tích dẫn đầu trong phong trào thi đua của các tỉnh, thành Hội.

2. Bằng khen:

a. Đối với cá nhân: 

Vào các thời điểm xét khen thưởng (quy định tại điều 9) Trung ương Hội sẽ xét khen thưởng cho các cá nhân là cán bộ Hội hoặc sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và PTSV, cụ thể như sau:

- Đối với trường có từ 5.000 sinh viên trở xuống: được khen thưởng tối đa là 05 cá nhân.

- Đối với trường có từ 5.000 sinh viên trở lên: ngoài số lượng trên cứ thêm 1.000 sinh viên thì được khen thưởng thêm 01 cá nhân.
b. Đối với tập thể:

- Đối với chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm: số lượng khen thưởng không vượt quá 5% tổng số chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm của trường.

- Đối với các trường: số lượng khen thưởng không vượt quá 25% tổng số trường có Hội Sinh viên trong cả nước.
Điều 9: Thời điểm khen thưởng:

1. Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được tiến hành vào dịp tổng kết năm học, Đại hội kết thúc nhiệm kỳ hoặc tổng kết một hoạt động lớn của Hội.

2. Việc xét khen thưởng đột xuất do Hội Sinh viên mỗi cấp đề xuất và cấp trên trực tiếp quyết định.
Chương VII

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 10: Hồ sơ xét khen thưởng bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị Trung ương Hội khen:

a. Đối với cấp tỉnh, thành, Đại học khu vực:

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Công văn đề nghị khen thưởng của Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành, Đại học khu vực; đối với Đại học khu vực phải có ý kiến đề nghị khen thưởng của Đảng uỷ hoặc Ban Giám đốc Đại học khu vực.

Riêng xét trao cờ ghi nhận thành tích, bức trướng ngoài các thủ tục trên, hồ sơ cần phải có công văn đề nghị của cấp uỷ hoặc chính quyền cùng cấp.

b. Đối với cấp trường và tổ chức cơ sở Hội:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Giám hiệu nhà trường.

- Công văn đề nghị khen thưởng của Hội Sinh viên trường và Hội cấp trên trực tiếp (nếu có).

2. Hồ sơ đề nghị Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành khen:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Giám hiệu nhà trường.

- Công văn đề nghị của Hội Sinh viên trường.

3. Hồ sơ đề nghị Hội Sinh viên cấp trường khen:

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể, Liên chi hội, chi hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm được đề nghị khen thưởng.

- Văn bản đề nghị xét khen thưởng của chi hội, Liên chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm.

Điều 11: Thủ tục khen thưởng bao gồm:

- Công bố quyết định khen thưởng.

- Trao tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen, Bức trướng hoặc hiện vật, tặng phẩm (nếu có). Việc công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng phải được tiến hành trang trọng.

- Cấp nào ra quyết định khen thưởng thì lãnh đạo cấp đó trực tiếp trao tặng hoặc uỷ quyền cho lãnh đạo cấp dưới trực tiếp trao tặng cho người được khen hoặc đại biểu đại diện cho tập thể được khen.

- BTK Trung ương Hội uỷ quyền cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội trao quyết định, Cờ, Bằng khen, Giấy khen, Bức trướng hoặc hiện vật, tặng phẩm (nếu có) cho các tập thể, cá nhân được BTK Trung ương Hội khen. Cấp tỉnh, thành, cấp trường thực hiện tương tự như cấp Trung ương.
Chương VIII

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Điều 12:  Các hình thức khen thưởng của Hội tuỳ từng trường hợp và điều kiện cụ thể có kèm theo phần thưởng. Các loại Cờ, Bức trướng, Bằng khen, Giấy khen được trưng bày ở các nơi trang trọng.

Điều 13: Các cá nhân, tập thể được khen thưởng có nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản hiện vật được khen thưởng, không để mất, hư hỏng, không để người khác lợi dụng.
Điều 14: Trong trường hợp hiện vật khen thưởng bị mất chỉ được cấp lại khi bị thiên tai, hoả hoạn, mất trộm. Hiện vật khen thưởng bị hư hỏng hoặc quá cũ có thể được đổi lại. Nếu việc đề nghị cấp đổi lại những hiện vật khen thưởng không còn hiện hành tại thời điểm đề nghị thì dựa trên cơ sở những căn cứ còn lại, cấp giấy xác nhận về hình thức hiện vật mà cá nhân, tập thể đã từng được khen thưởng. Thủ tục đề nghị xét cấp lại hoặc đổi lại hiện vật khen thưởng gồm đơn đề nghị của cá nhân, tập thể có xác nhận của BTK Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp quản lý.

Điều 15: Quyết định khen thưởng bị thu hồi trong trường hợp cá nhân, tập thể khai man thành tích, các hiện vật khen thưởng bị sử dụng vào các hoạt động bất hợp pháp. Cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó ra quyết định thu hồi.
Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16: Quy chế về công tác thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam được thông qua tại Hội nghị BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất - khoá VIII. BTK Trung ương Hội giao cho Thường trực BTK Trung ương Hội hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa phù hợp, BTK Trung ương Hội sẽ nghiên cứu sửa đổi bổ sung. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho các quy định trước đây./.
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